
MẮT VÀ NHÂN TƯỚNG HỌC

I. Tổng quan về mắt

Cấu trúc của mắt gồm 3 bộ phận chính:
1. Đồng tử
2. Lòng đen (nhãn cầu)
3. Lòng trắng.

Mắt nông và sâu: 
Dùng đường tưởng tượng của mi mắt khép lại, 
nếu họa tiết của nhãn cầu bằng với mi mắt 
khép lại là trung bình, cao hơn là mắt lồi, thấp 
hơn là mắt sâu.

Mắt lớn và mắt nhỏ:

Mắt lớn là 2 mi mắt khi mở  ra bình thường che 
lấp phần nhãn cầu
Mắt nhỏ hai mi mắt khi mở bình thường thấy rõ 
hình tròn của nhã cầu.

Mắt lớn Mắt nhỏ
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I. Tổng quan về mắt

Mắt tứ bạch: 
lòng đen bé, 4 phía lòng đen lộ lòng trắng. Con mắt đang 
bình thường mà tự nhiên lộ tứ bạch thì sẽ tự sát chết (bất 
kể vì nguyên nhân gì).

Mắt tam bạch: lộ 3 cạnh của lòng đen còn 1 cạnh kín.

Ý nghĩa của mắt: Trong ngũ quan mắt gọi là giám sát quan, 
là sự quan sát ở 2 phía mình nhìn người và người nhìn 
mình. Mắt giúp ta thẩm định được phẩm cách quý hoặc 
tiện, hiền hay ngu, thọ hay yểu của con người.
Mắt là bề ngoài của tâm, khai khiếu của tâm, nhìn mắt mà 
để hiểu tâm.

"Lòng ngay thẳng (ánh) mắt sáng sủa

Lòng tà vậy  (ánh) mắt mịt mờ

Người tà vậy ánh mắt đục.

Mắt không thể che dấu được thiện ác của  

tâm“

Mạnh Tử
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I. Tổng quan về mắt

Bí quyết quan sát mắt:

1. Người nhìn xa (ánh mắt khi nói chuyện mà người ta nhìn xa xa ra, là cách 
nhìn chứ không phải bản thân mắt) là người trí tuệ.

2. Người nhìn xuống (đối diện khi nói chuyện hay nhìn xuống) là kẻ thâm độc, 
rất nhiều mưu kế thâm hiểm.

3. Người nhìn bình thản là người tốt, lương thiện.

4. Người nhìn chăm chăm (có thể nhìn vào người nói chuyện hoặc có thể nhìn 
vào đồ vật khác) là người  tính hay ganh ghét và hay tham.

5. Nếu nhìn lướt (nhìn thoáng qua rồi đảo ánh mắt đi chỗ khác) là kẻ gian xảo.
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I. Tổng quan về mắt

Bí quyết quan sát mắt:

6. Ánh mắt nhìn lờ đờ là kẻ ngu, hèn.

7. Ánh mắt nhìn yếu ớt, sợ sệt là người hay xấu hổ, hay tự ti. Đàn bà có mắt 
này  dễ bị lụy.

8. Ánh mắt nhìn điên đảo (mắt đảo tròn) là kẻ hay thay tâm đổi tính, hay phản 
bội, lừa thầy phản bạn.

9. Mẳt hay nhìn liếc ngang là hay mưu hại người khác, tâm hồn phải hại người 
mới thích, không hại người vẫn chưa yên tâm.
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Mắt dài sâu sáng sủa thì là mắt đại quý

Mắt đen nhánh như mực tàu hoặc như sơn mài thì thông minh văn chương tấn 
phát. Mắt nhỏ sâu là người trường thọ, tính tình kín đáo thâm trầm.

Mắt nông mà lộ ánh sáng (lộ quang) thì yểu mạng.

Mắt trông dữ thì là người đoản mệnh (bặm trợn, trông như muốn ăn tươi nuốt 
sống người khác, không sống lâu được vì thần thoát ra nhiều quá).

Mắt lồi hay liếc ngang hoặc liếc nhanh là người gian dâm

Mắt có tia đỏ xuyên qua đồng tử (qua con ngươi) thì chết bất đắc kỳ tử (nếu vô 
thần nữa thì càng chết nhanh).

Mắt như mắt dê thì là người cô độc và ác.
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I. Tổng quan về mắt

Mắt ngắn lại nhỏ thì là ngu hèn

Dưới mắt (lệ đường) có hình con tằm nằm hình thái sáng sủa thì sinh quý tử, 
con cái sẽ thành đạt. Đàn bà mà dưới mắt có màu đỏ hoặc sắc đỏ thì dễ bị sản 
nạn → Quan sát đàn bà chửa mà thấy có sắc đó thì phải cảnh báo người ta cẩn 

thận dễ bị sản nạn.

Mắt tốt là lòng đen nhiều, lòng trắng ít.

Hai mắt cũng là Tử tức cung cho nên cần phải đầy đặn, hình thái đẹp, không 
khuyết hãm. Mắt đẹp và dài, thần khí đầy đủ là tướng công khanh.

Mắt to và sáng sủa là tướng nhiều ruộng đất (tướng điền chủ, nhiều nhà đất).

Mắt lồi mà trắng dã (tứ bạch) là người dễ bị tử trận, ra trận hay chết hay dễ 
chết về binh đao.
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Nếu đầu mắt (gần sơn căn) sứt mẻ hay có ám phá, vết tích thì tán tài phá sản, 
kiểu gì cũng bị phá bại, ít nhất là một lần.

Mắt hình tam giác là tướng đại ác.

Mắt lồi trô trố nếu không phải là do bệnh về mắt là người yểu thọ.

Người cận thị không tính vì lồi của cận thị là lồi vô quang sắc nên ý nghĩa lại 
khác.

Mắt đỏ (lòng trắng có tia máu vằn đỏ) con ngươi màu vàng là người có tướng 
gian ác đồng thời cũng bị ác tử (cũng chết ác luôn).

Mắt sáng như điện (ánh mắt như cắm vào như bắn thẳng vào người khác khi 
nói chuyện - ánh mắt xạ nhân) là đại quý. Con người này thể hiện thần khí đầy 
đủ trí tuệ cao viễn.
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I. Tổng quan về mắt

Mắt như mắt ong như mắt gà (mắt tròn không lay động, không linh động) thì 
cô độc và bất đắc kỳ tử.

Mắt như mắt rắn là hiểm ác cô độc, hay bị hình tù.

Đàn bà mà lòng đen màu vàng là tính tình hiền hậu từ bi.

Mắt nhỏ mà nhiều lòng trắng là người hèn hạ. Đàn bà mắt bên phải nhỏ là con 
gái sợ chồng Đàn ông mắt bên trái nhỏ thì là trai sợ vợ.

Lòng đen ít, lòng trắng nhiều không hình tù cũng phá bại.
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BÀI TẬP

2 người 1 cặp:

-Mắt to hay nhỏ
-Tam bạch hay tứ bạch
-Mắt dài hay ngắn
-Tròng đen và trắng có phân minh
-…
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II. Mắt và cá tính

Mắt có nhiều lòng đen là người thông minh nhân hậu; lòng đen lớn, ánh 

mắt sáng là người có chí khí cao, là người đại lượng, khai phóng (ưa tự do 

phóng khoáng).

Mắt lớn so với mắt nhỏ là tốt hơn nhưng kẻ có con mắt lớn quá, mắt lớn 

quá thường là người có dũng khí và phóng túng nên khi hành động hay bị va 

chạm, dẫn đến bại vong, kết thúc là hỏng việc.

 Trái lại mắt nhỏ, khuôn mắt sâu là những người tính tình tiêu cực, hay cố 

chấp, chấp nhặt, thiếu ý chí và khí lực để thành công.
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II. Mắt và cá tính

Mắt lớn quá hoặc nhỏ quá đều dẫn đến thái quá, dễ cực đoan (không phải 

tướng tốt) những người này không thể hoàn hảo được. Cực đoan quá là quá 

dương quá cao thành hay gẫy mà bé quá thì hay nhu nhược mềm yếu. (mắt 

tam bạch, tứ bạch)
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Lòng trắng nhiều là người tính nết hung hiểm, bạc bẽo, ngu độn và kết cục 

ít được tốt lành. Khi nhìn người khác trừng trừng như xuyên qua quần áo của 

người ta là kẻ tâm tính độc hại và thô bạo.

Hai mắt to nhỏ khác nhau là người hay dùng gian kế, tính tình thất thường 

lúc vui lúc buồn, vui đấy buồn đấy ngay.

Người có đầu mắt tròn mà đuôi mắt nhỏ (là mắt thiên lệch, trước lớn sau 

bé) là người hay khoa trương, nói thì nhiều nhưng không dám làm gì cả.

Lúc bình thường mà khuôn mắt nhỏ nhưng đột nhiên mắt mở rộng, lộ cả 

lòng trắng là kẻ có dã tâm nguy hiểm. Ánh mắt Tào Tháo như thế này nhưng 

có thần quang rất lớn nên là kẻ gian hùng, còn người bình thường không có 

tiếng tăm rộng rãi thì chỉ là người dã tâm nguy hiểm.
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III. Mắt và thọ yểu

Mắt là nơi tàng thần nên có ảnh hưởng rất lớn về thọ mạng của con người vì 
con người ta thông minh ngu đần bệnh tật hay thọ yểu đều là từ thần mà ra. 
Xem mắt có thể biết những điều chính yếu về sự thọ hay yểu.

Tướng trường thọ:

- Mắt ẩn tàng ánh sáng (mắt phải 
sáng nhưng ánh sáng đó phải ẩn tàng 
không được lộ ra ngoài), mắt phải 
tương đối dài, chiều dài mắt lớn hơn 
chiều rộng, đồng tử tròn trịa sáng 
trong, tương đối lớn có ánh sáng êm 
dịu.

- Ngũ quan khuyết hãm nhưng mắt 
sáng vẫn thọ.



Tướng yểu mệnh:

- Mắt lồi, có hung quang.

- Mắt có tia máu dẫn vào con ngươi.

- Mắt lồi và không có thần (ánh sáng không có nhưng trừ bệnh cận thị), đồng 
tử lớn mà mờ đục.

- Mắt nổi phù quang (ánh sáng bong ra phía ngoài) là do tâm thận suy nhược, 
hay chết vì bệnh tật.

- Có tia máu hoặc gân máu xâm chiếm lòng đen là nội tạng suy nhược, dễ mắc 
chứng nội thương (tạng phủ bị bệnh do suy nhược).

- Dưới mắt (lệ đường) có loạn văn (như hình lưới, chữ thập, hay như văn đan 
rổ  rá) là hay có tư tưởng tự sát ám ảnh, kiểu gì cũng thắt cổ tự tử chết.
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III. Mắt và thọ yểu



Giàu và sang:

Mắt dài, sâu vừa phải (tròng mắt không sâu 

quá), sắc tươi nhuận không khô, sáng sủa là 

người vinh đạt cao quý.

Mắt lúc cao hứng mà phát ra ánh sáng lạ là 

mắt đại quý, là người vừa phú vừa quý.

Quý ở đây có nghĩa: là người có nhân cách, 

siêu hơn đồng loại, mọi người phải kính nể vì 

trí tuệ vì đạo đức chứ không hẳn chỉ là làm 

quan chức.

Mắt dài từ 3,2cm trở lên là mắt quý.
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IV. Mắt và sang quý



Mắt hưng gia tích tài:

Mắt lớn, sáng sủa.

Hình mắt đẹp đoan chính (nhìn thẳng), không tà bậy, lông mày dài, hắc 
bạch phân minh, tinh thần sung túc (ánh mắt có thần quang), độ sáng 
của mắt khác phàm (khác người thường): là người có hạnh phúc gia đình 
viên mãn.
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V. Mắt và gia vận



Mắt và con cái:

Hai bờ mắt nảy nở là có lắm con cháu. Đàn bà dưới mắt da thịt nở nang 
(tràn đầy) sắc nở nang hồng hào là có lắm con trai, sinh quý tử.

Mắt thuộc loại nhỏ, phần giữa có sắc xanh đen là kẻ ngỗ ngược với cha 
mẹ, hay gây buồn phiền cho người khác.

Lòng mắt đen, sáng nhuận (nhuận là lòng mắt không khô, không phải là 
lòng mắt ướt, lòng mắt mà ướt là hỏng), lớn là người con hiếu thảo.

Hai mắt lớn nhỏ không đồng đều (Âm dương nhãn, nhưng chưa đến mức 
Thư hùng nhãn): song thân không toàn vẹn, cá tính cô độc hay bất hòa 
với anh em ruột thịt.

MẮT VÀ NHÂN TƯỚNG HỌC

V. Mắt và gia vận



Mắt và gia vận:

Đàn ông mắt trái nhỏ hơn mắt phải: có tai họa vì đàn bà, gia cảnh xáo 
trộn, vợ con không được thuận hòa.

Mắt lộ tam bạch hay tứ bạch là gia vận xấu, anh em ngoảnh mặt làm 
ngơ, có anh em như không.

Lòng đen ít, lòng trắng nhiều, mắt vô thần là người hay bỏ nhà để phiêu 
bạt giang hồ, là kẻ dễ bị phạm tù tội.

Ngư vĩ của 2 mắt mà rủ xuống phía dưới là vợ chồng phân ly (đối với đàn 
bà thì dễ bỏ chồng) còn đàn ông thì ngoài sự bất hòa không đằm thắm 
còn thêm đa thê.
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MẮT VÀ NHÂN TƯỚNG HỌC

V. Các loại mắt điển hình
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BÀI TẬP

2 người 1 cặp:

-Phân loại mắt: có giống loại nào trong 36 loại trên.
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